
BẢNG GIÁ IDEC THÁNG 06/2014  

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
STT NÚT NHẤN 

YWΦ22 MÃ HÀNG 
 TIẾP ĐIỂM NGUỒN CẤP

Đ.GIÁ 
(VNĐ) 

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN NHẢ 
41 YW1L-M2E10QM3 (R, Y, A, W) 1NO 220V AC/DC 124.000 

42 YW1L-M2E10QM3G 1NO 220V AC/DC 153.000 

43 YW1L-M2E10QM3 (S, PW) 1NO 220V AC/DC 160.000 

44 YW1L-M2E20QM3 (R, Y, A, W) 2NO 220V AC/DC 157.000 

45 YW1L-M2E20QM3G 2NO 220V AC/DC 186.000 

46 YW1L-M2E20QM3 (S, PW) 2NO 220V AC/DC 193.000 

47 YW1L-M2E11QM3 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 220V AC/DC 157.000 

48 YW1L-M2E11QM3G 1NC-1NO 220V AC/DC 186.000 

49 YW1L-M2E11QM3 (S, PW) 1NC-1NO 220V AC/DC 193.000 

50 YW1L-M2E10Q4 (R, Y, A, W) 1NO 24V AC/DC 124.000 

51 YW1L-M2E10Q4G 1NO 24V AC/DC 153.000 

52 YW1L-M2E10Q4 (S, PW) 1NO 24V AC/DC 160.000 

53 YW1L-M2E20Q4 (R, Y, A, W) 2NO 24V AC/DC 157.000 

54 YW1L-M2E20Q4G 2NO 24V AC/DC 186.000 

55 YW1L-M2E20Q4 (S, PW) 2NO 24V AC/DC 193.000 

56 YW1L-M2E11Q4 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 24V AC/DC 157.000 

57 YW1L-M2E11Q4G 1NC-1NO 24V AC/DC 186.000 

58 YW1L-M2E11Q4 (S, PW) 1NC-1NO 24V AC/DC 193.000 

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI LỒI, NHẤN GIỮ 
59 YW1L-A2E10QM3 (R, Y, A, W) 1NO 220V AC/DC 154.000 

60 YW1L-A2E10QM3G 1NO 220V AC/DC 178.000 

61 YW1L-A2E10QM3 (S, PW) 1NO 220V AC/DC 182.000 

62 YW1L-A2E20QM3 (R, Y, A, W) 2NO 220V AC/DC 187.000 

63 YW1L-A2E20QM3G 2NO 220V AC/DC 211.000 

64 YW1L-A2E20QM3 (S, PW) 2NO 220V AC/DC 215.000 

65 YW1L-A2E11QM3 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 220V AC/DC 187.000 

66 YW1L-A2E11QM3G 1NC-1NO 220V AC/DC 211.000 

67 YW1L-A2E11QM3 (S, PW) 1NC-1NO 220V AC/DC 215.000 

68 YW1L-A2E10Q4 (R, Y, A, W) 1NO 24V AC/DC 154.000 

69 YW1L-A2E10Q4G 1NO 24V AC/DC 178.000 

70 YW1L-A2E10Q4 (S, PW) 1NO 24V AC/DC 182.000 

71 YW1L-A2E20Q4 (R, Y, A, W) 2NO 24V AC/DC 187.000 

72 YW1L-A2E20Q4G 2NO 24V AC/DC 211.000 

73 YW1L-A2E20Q4 (S, PW) 2NO 24V AC/DC 215.000 

74 YW1L-A2E11Q4 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 24V AC/DC 187.000 

75 YW1L-A2E11Q4G 1NC-1NO 24V AC/DC 211.000 

76 YW1L-A2E11Q4 (S, PW) 1NC-1NO 24V AC/DC 215.000 
                 * Ghi chú: - Giá trên chưa bao gồm 10%VAT. 

- G: Xanh lá cây – R: Đỏ - Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng. 
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Company
Textbox
Bảng giá nút nhấn có đèn IDEC YW1L-M2E10QM3 (G,R,Y,S,A,W) màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương Thiên Lộc Phát
GIÁ CHƯA CHIẾT KHẤU, CHƯA VAT 10%



BẢNG GIÁ IDEC THÁNG 06/2014 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 
STT NÚT NHẤN 

YWΦ22 MÃ HÀNG 
 TIẾP ĐIỂM NGUỒN CẤP

Đ.GIÁ 
(VNĐ) 

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI PHẲNG, NHẤN NHẢ 
77 YW1L-MF2E10QM3 (R, Y, A, W) 1NO 220V AC/DC 185.000 

78 YW1L-MF2E10QM3G 1NO 220V AC/DC 210.000 

79 YW1L-MF2E10QM3 (S, PW) 1NO 220V AC/DC 219.000 

80 YW1L-MF2E20QM3 (R, Y, A, W) 2NO 220V AC/DC 218.000 

81 YW1L-MF2E20QM3G 2NO 220V AC/DC 243.000 

82 YW1L-MF2E20QM3 (S, PW) 2NO 220V AC/DC 252.000 

83 YW1L-MF2E11QM3 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 220V AC/DC 218.000 

84 YW1L-MF2E11QM3G 1NC-1NO 220V AC/DC 243.000 

85 YW1L-MF2E11QM3 (S, PW) 1NC-1NO 220V AC/DC 252.000 

86 YW1L-MF2E10Q4 (R, Y, A, W) 1NO 24V AC/DC 185.000 

87 YW1L-MF2E10Q4G 1NO 24V AC/DC 210.000 

88 YW1L-MF2E10Q4 (S, PW) 1NO 24V AC/DC 219.000 

89 YW1L-MF2E20Q4 (R, Y, A, W) 2NO 24V AC/DC 218.000 

90 YW1L-MF2E20Q4G 2NO 24V AC/DC 243.000 

91 YW1L-MF2E20Q4 (S, PW) 2NO 24V AC/DC 252.000 

92 YW1L-MF2E11Q4 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 24V AC/DC 218.000 

93 YW1L-MF2E11Q4G 1NC-1NO 24V AC/DC 243.000 

94 YW1L-MF2E11Q4 (S, PW) 1NC-1NO 24V AC/DC 252.000 

NÚT NHẤN CÓ ĐÈN, LOẠI PHẲNG, NHẤN GIỮ 
95 YW1L-AF2E10QM3 (R, Y, A, W) 1NO 220V AC/DC 215.000 

96 YW1L-AF2E10QM3G 1NO 220V AC/DC 240.000 

97 YW1L-AF2E10QM3 (S, PW) 1NO 220V AC/DC 242.000 

98 YW1L-AF2E20QM3 (R, Y, A, W) 2NO 220V AC/DC 248.000 

99 YW1L-AF2E20QM3G 2NO 220V AC/DC 273.000 

100 YW1L-AF2E20QM3 (S, PW) 2NO 220V AC/DC 275.000 

101 YW1L-AF2E11QM3 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 220V AC/DC 248.000 

102 YW1L-AF2E11QM3G 1NC-1NO 220V AC/DC 273.000 

103 YW1L-AF2E11QM3 (S, PW) 1NC-1NO 220V AC/DC 275.000 

104 YW1L-AF2E10Q4 (R, Y, A, W) 1NO 24V AC/DC 215.000 

105 YW1L-AF2E10Q4G 1NO 24V AC/DC 240.000 

106 YW1L-AF2E10Q4 (S, PW) 1NO 24V AC/DC 242.000 

107 YW1L-AF2E20Q4 (R, Y, A, W) 2NO 24V AC/DC 248.000 

108 YW1L-AF2E20Q4G 2NO 24V AC/DC 273.000 

109 YW1L-AF2E20Q4 (S, PW) 2NO 24V AC/DC 275.000 

110 YW1L-AF2E11Q4 (R, Y, A, W) 1NC-1NO 24V AC/DC 248.000 

111 YW1L-AF2E11Q4G 1NC-1NO 24V AC/DC 273.000 

112 YW1L-AF2E11Q4 (S, PW) 1NC-1NO 24V AC/DC 275.000 
* Ghi chú: - Giá trên chưa bao gồm 10%VAT. 

- G: Xanh lá cây – R: Đỏ - Y: Vàng – W: Trắng – A: Hổ phách – S: Xanh da trời – PW: Trắng sáng. 
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